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1 140 Nguyễn Ngọc Cả
03/02

/1991

Xuân Thạnh 1, 

Hòa Tân Tây, 

Tây Hòa, Phú 

Yên

Quản lý bảo 

vệ rừng 

(hạng IV)

II.5.5.2

Kiểm lâm; Lâm nghiệp; 

Lâm sinh; Quản lý tài 

nguyên rừng; Quản lý đất 

đai; Quản lý tài nguyên 

và Môi trường

Trạm Quản lý bảo vệ 

rừng, Ban Quản lý 

rừng phòng hộ Sông 

Hinh 

Trung 

cấp
Kiểm lâm 

2 141 Dương Sĩ Đông
08/12

/1969

Hòa Bình, Sơn 

Định, Sơn Hòa, 

Phú Yên

Quản lý bảo 

vệ rừng 

(hạng IV)

II.5.5.2

Lâm nghiệp; Lâm sinh; 

Khuyến nông lâm; Quản 

lý tài nguyên rừng; Quản 

lý đất đai

Trạm Quản lý bảo vệ 

rừng, BQL rừng 

phòng hộ Sơn Hòa 

Trung 

cấp 
Lâm nghiệp

3 142 Trương Thanh Hưng
06/8

/1993

KP. Ngô Quyền, 

TT. Hai Riêng, 

Sông Hinh, Phú 

Yên

Quản lý bảo 

vệ rừng 

(hạng IV)

II.5.5.2

Kiểm lâm; Lâm nghiệp; 

Lâm sinh; Quản lý tài 

nguyên rừng; Quản lý đất 

đai; Quản lý tài nguyên 

và Môi trường

Trạm Quản lý bảo vệ 

rừng, BQL rừng 

phòng hộ Sông Hinh

Trung 

cấp 
Lâm sinh

Dân tộc 

thiếu số 

(Mường)

4 143 Nguyễn Ngọc Lai
30/7

/1988

Tân Hội, Sơn 

Hội, Sơn Hòa, 

Phú Yên

Quản lý bảo 

vệ rừng 

(hạng IV)

II.5.5.2

Lâm nghiệp; Lâm sinh; 

Khuyến nông lâm; Quản 

lý tài nguyên rừng; Quản 

lý đất đai

Trạm Quản lý bảo vệ 

rừng, BQL rừng 

phòng hộ Sơn Hòa 

Trung 

cấp 

Khuyến nông 

lâm
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Vị trí việc làm:  Quản lý bảo vệ rừng (hạng IV) 

Phòng phỏng vấn số: 14

TT
Số báo 

danh
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Vị trí việc 

làm

Mã vị 

trí việc 

làm

Yêu cầu về trình độ 

chuyên  môn theo Kế 

hoạch xét tuyển viên chức 

năm 2021

Phòng, ban, trạm 

thuộc cơ quan, đơn vị 

đăng ký tuyển dụng 

Thông tin về trình độ 

chuyên môn

Đối tượng 

ưu tiên
Ghi chú 

3

Hộ khẩu thường 

trú
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5 144 A Lê Luyết
11/7

/1983

Buôn Krông, xã 

Ea Bia, Sông 

Hinh, Phú Yên

Quản lý bảo 

vệ rừng 

(hạng IV)

II.5.5.2

Kiểm lâm; Lâm nghiệp; 

Lâm sinh; Quản lý tài 

nguyên rừng; Quản lý đất 

đai; Quản lý tài nguyên 

và Môi trường

Trạm Quản lý bảo vệ 

rừng, BQL rừng 

phòng hộ Sông Hinh

Trung 

cấp 
Kiểm lâm 

Dân tộc 

thiểu số 

(Jia Rai)

6 145 Y Phinh Niê
04/11

/1991

Buôn Lê Diêm, 

TT. Hai Riêng, 

Sông Hinh, Phú 

Yên

Quản lý bảo 

vệ rừng 

(hạng IV)

II.5.5.2

Kiểm lâm; Lâm nghiệp; 

Lâm sinh; Quản lý tài 

nguyên rừng; Quản lý đất 

đai; Quản lý tài nguyên 

và Môi trường

Trạm Quản lý bảo vệ 

rừng, BQL rừng 

phòng hộ Sông Hinh

Đại 

học
Lâm nghiệp

Dân tộc 

thiểu số

(Ê đê)

7 146 Nguyễn Thanh Phong
29/4

/1982

KP. Long Bình, 

TT. La Hai, Đồng 

Xuân, Phú Yên

Quản lý bảo 

vệ rừng 

(hạng IV)

II.5.5.2
Lâm nghiệp; Lâm sinh; 

Luật

Trạm Quản lý bảo vệ 

rừng, BQL rừng 

phòng hộ Đồng Xuân 

Trung 

cấp 
Lâm nghiệp

8 147 Nguyễn Văn Quý
17/09

/1970

Phú Khánh, Hòa 

Tân Tây, Tây 

Hòa, Phú Yên

Quản lý bảo 

vệ rừng 

(hạng IV)

II.5.5.2
Lâm nghiệp; Lâm sinh; 

Luật

Trạm Quản lý bảo vệ 

rừng, BQL rừng 

phòng hộ Đồng Xuân 

Trung 

cấp 
Pháp Luật

9 148 Nguyễn Văn Tánh
18/4

/1983

KP. Long Bình, 

TT. La Hai, Đồng 

Xuân, Phú Yên

Quản lý bảo 

vệ rừng 

(hạng IV)

II.5.5.2
Lâm nghiệp; Lâm sinh; 

Luật

Trạm Quản lý bảo vệ 

rừng, BQL rừng 

phòng hộ Đồng Xuân 

Trung 

cấp 
Lâm nghiệp

10 149 Bùi Văn Thái
21/7/

1984

KP 6, TT Hai 

Riêng, Sông 

Hinh, Phú Yên

Quản lý bảo 

vệ rừng 

(hạng IV)

II.5.5.2

Kiểm lâm; Lâm nghiệp; 

Lâm sinh; Quản lý tài 

nguyên rừng; Quản lý đất 

đai; Quản lý tài nguyên 

và Môi trường

Trạm Quản lý bảo vệ 

rừng, Ban Quản lý 

rừng phòng hộ Sông 

Hinh 

Trung 

cấp
Lâm nghiệp
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Yêu cầu về trình độ 

chuyên  môn theo Kế 
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năm 2021

Phòng, ban, trạm 
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đăng ký tuyển dụng 
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11 150 Nguyễn Công Anh Tú
19/5

/1995

Tổ 10, phường 

Yên Thế, TP. 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai

Quản lý bảo 

vệ rừng 

(hạng IV)

II.5.5.2

Kiểm lâm; Lâm nghiệp; 

Lâm sinh; Quản lý tài 

nguyên rừng; Quản lý đất 

đai; Quản lý tài nguyên 

và Môi trường

Trạm Quản lý bảo vệ 

rừng, BQL rừng 

phòng hộ Sông Hinh

Đại 

học

Quản lý Môi 

trường

12 151 Lê Thị Giáp Tý
22/12

/1984

KP. Long Hà, 

TT. La Hai, Đồng 

Xuân, Phú Yên

Quản lý bảo 

vệ rừng 

(hạng IV)

II.5.5.2
Lâm nghiệp; Lâm sinh; 

Luật

Trạm Quản lý bảo vệ 

rừng, BQL rừng 

phòng hộ Đồng Xuân 

Trung 

cấp 
Lâm nghiệp

Con 

thương 

binh, bệnh 

binh

13 152 Trần Văn Vi
15/9

/1996

Thôn Chánh 

Nam, Xuân Thọ 

1, TX. Sông Cầu, 

Phú Yên

Quản lý bảo 

vệ rừng 

(hạng IV)

II.5.5.2

Kiểm lâm; Lâm nghiệp; 

Lâm sinh; Quản lý tài 

nguyên rừng; Quản lý đất 

đai; Quản lý tài nguyên 

và Môi trường

Trạm Quản lý bảo vệ 

rừng, BQL rừng 

phòng hộ Sông Hinh

Đại 

học

Quản lý tài 

nguyên rừng 

14 153 Trần Văn Vũ
20/8

/1984

Chánh Nam, 

Xuân Thọ 1, TX. 

Sông Cầu, Phú 

Yên

Quản lý bảo 

vệ rừng 

(hạng IV)

II.5.5.2

Lâm sinh; Lâm nghiệp; 

Quản lý tài nguyên rừng; 

Quản lý đất đai

Trạm Quản lý bảo vệ 

rừng, BQL rừng 

phòng hộ Sông Cầu 

Đại 

học

Quản lý tài 

nguyên rừng 

Danh sách này gồm có 14 thí sinh.


